
TT Nội dung
Dự toán năm

2024

QUÝ 

III/2024
So sánh

I Nguồn thu ngân sách cấp huyện 881.746 801.598 91%

1 Thu cân đối NSNN 881.746 801.598 91%

 - Thu nội địa 160.850 179.770 112%

- Thu kết dư ngân sách 0

- Thu chuyển nguồn 141.950

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 720.896 479.878 67%

II Chi ngân sách cấp huyện 881.746 687.653 78%

I Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện 720.321 537.416 75%

1 Chi đầu tư phát triển 75.000 97.470 130%

2 Chi thường xuyên 634.353 437.051 69%

3 Dự phòng ngân sách 10.968 369 3%

4 Chi nộp trả ngân sách cấp trên 2.526

II Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 161.425 150.237 93%

Biểu số 93/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QÚY III NĂM 2024 (9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)



TT Nội dung
Dự toán năm

2024
Qúy III/2024 So sánh

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1.040.896 1.249.853 120%

I Thu nội địa 320.000 451.780 141%

1 Thu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước 100 111 111%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 50.500 49.404 98%

4 Thuế thu nhập cá nhân 12.000 12.296 102%

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 3.500 6.222 178%

6 Lệ phí trước bạ 36.000 33.870 94%

7 Thu phí, lệ phí 7.000 5.255 75%

8 Các khoản thu về nhà, đất 204.400 317.428 155%

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 596

Thu tiền sử dụng đất 200.000 314.974 157%

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 3.500 1.858 53%

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0

9 Thu từ hoạt đồng sổ số kiến thiết 0

10 Thu khác ngân sách 6.000 26.789 446%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 500 405 81%

II

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (Thu đóng 

góp

nhân dân)

1.815

III Thu chuyển nguồn 162.801

IV Thu kết dư ngân sách 2.707

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 720.896 630.750 87%

B Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 881.746 801.598 91%

- Thu nội địa 160.850 179.770 112%

- Thu chuyển nguồn 141.950

- Thu kết dư ngân sách

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 720.896 479.878 67%

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 94/CK-NSNN

 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QÚY III NĂM 2024 (9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)



TỔNG CHI 881.746 687.653 78%

A Chi cân đối ngân sách 881.746 685.127 78%

I Chi đầu tư phát triển 75.000 97.470 130%

1 Chi đầu tư phát triển 0 0

2 Chi đầu tư phát triển khác 75.000 97.470 130%

II Chi thường xuyên 634.353 437.051 69%

1 Chi các hoạt động kinh tế 85.332 6.930 8%

2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 380.848 294.166 77%

 - Chi sự nghiệp giáo dục 376.453 290.870 77%

 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 4.395 3.296 75%

3 Chi y tế, dân số và gia đình 40.311 22.506 56%

4 Chi khoa học và công nghệ

5 Chi quốc phòng 1.735 4.534 261%

6 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.091 1.597 146%

7 Chi VHTT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn 6.435 3.995 62%

 - Chi sự nghiệp văn hóa

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 - Chi thể dục thể thao

8 Chi bảo vệ môi trường 7.462 2.604 35%

9 Chi đảm bảo xã hội 55.898 56.299 101%

10 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 43.476 41.901 96%

11 Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định 

12 Chi khác ngân sách 11.765 2.519 21%

III Dự phòng ngân sách 10.968 369 3%

IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 161.425 150.237 93%

V Chi nộp trả ngân sách trên 2.526

Biểu số 95/CK-NSNN

Qúy 

III/2024
So sánh

ĐVT: Triệu đồng

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QÚY III NĂM 2024 (9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024)

TT Nội dung

Dự toán 

năm

2024

Trang 3
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